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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 8 năm 2019



Phụ lục
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

	STT
	Chủng loại (thiết bị)
	Đơn vị tính
	Số lượng[footnoteRef:1]  [1:  Được tính toán trên cơ sở tần suất sử dụng, số lượng sinh viên học sinh thực tập, điều kiện thực tế của cơ sở tại thời điểm lập định mức và dự kiến sử dụng trong 5 năm tiếp theo] 

(Định mức sử dụng)

	I. Ngành/nghề: Lập trình máy tính, Tin học ứng dụng, Thương mại điện tử

	1
	LAPTOP
Laptop M5530 Core i9 8950HK/ Ram 16Gb/ SSD 512Gb/ VGA P2000/ Màn 15.6” 4K
SSD 512Gb
NVIDIA Quadro P2000 4Gb
	Bộ
	300

	2
	Server DELL PowerEdge R940 Rack Server
	Bộ
	1

	3
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Cái
	20

	4
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Cái
	3

	5
	Màn hình tương tác 21.5", CPU Core I5, Bộ điều khiển trung tâm lớp học thông minh, Màn hình touch điều khiển 7", 2.4G wireless
	Cái
	3

	II. Ngành/nghề: Thiết kế đồ họa, Thiết kế Web

	1
	LAPTOP
Laptop M5530 Core i9 8950HK/ Ram 16Gb/ SSD 512Gb/ VGA P2000/ Màn 15.6” 4K
SSD 512Gb
NVIDIA Quadro P2000 4Gb
	Bộ
	300

	2
	Server DELL PowerEdge R940 Rack Server
	Bộ
	1

	3
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Cái
	20

	4
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Cái
	3

	5
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45
	Cái
	5

	6
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Cái
	5

	7
	Màn hình tương tác 21.5", CPU Core I5, Bộ điều khiển trung tâm lớp học thông minh, Màn hình touch điều khiển 7", 2.4G wireless
	Cái
	3

	III. Ngành/nghề: Quản trị mạng, An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính

	1
	Server DELL PowerEdge R940 Rack Server
	Bộ
	5

	2
	LAPTOP
Laptop M5530 Core i9 8950HK/ Ram 16Gb/ SSD 512Gb/ VGA P2000/ Màn 15.6” 4K
SSD 512Gb
NVIDIA Quadro P2000 4Gb
	Bộ
	300

	3
	Màn hình tương tác 21.5", CPU Core I5, Bộ điều khiển trung tâm lớp học thông minh, Màn hình touch điều khiển 7", 2.4G wireless
	Cái
	3

	4
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Cái
	5

	5
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Cái
	20

	6
	Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960-48PST-L
	Cái
	10

	7
	Thiết bị IPS/IDS
	Cái
	1

	8
	48-Port Ethernet PoE Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48F-E
	Cái
	5

	9
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Cái
	50

	10
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Cái
	50

	11
	CISCO ROUTER  7201
	Cái
	50

	12
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Cái
	20

	13
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Cái
	10

	14
	CISCO SWITCHES WS-C2960S-48LPD-L
	Cái
	10

	15
	Cisco CISCO7206VXR
	Cái
	3

	16
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Cái
	10

	17
	Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047
	Cái
	2

	18
	Dinstar VoIP Gateway   DWG2000F-8G
	Cái
	2

	19
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Cái
	10

	20
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Cái
	5

	21
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Cái
	5



	Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH;
- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)




